
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Thạc sĩ
Tài chính - 

Ngân hàng

Đại học Kế toán

2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Ái 6/9/2001 Nữ Kinh

Hương 

Phong, 

Hương Trà, 

Thừa Thiên 

Huế

13 Nguyễn 

Sinh Cung, 

Phường Vĩ 

Dạ, Tp. Huế

Đại học Kế toán

Chứng 

nhận của 

Trường 

ĐH 

Ngoại 

ngữ 

Tiếng 

anh B1

Tin học 

Văn 

phòng

Giấy chứng 

nhận đã 

hoàn thành 

khóa học 

"Kế toán 

máy và thực 

hành Phần 

mềm kế toán 

Misa"

Tiếng 

Anh C
Tin học B

Chứng chỉ 

bồi dưỡng kế 

toán trưởng

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Trình độ 

tin học

Đối 

tượng 

ưu tiên

1 Phạm Thị Ngọc Anh 19/3/1987 Nữ Kinh

Phường 

Hương Long, 

Thành phố 

Huế, Thừa 

Thiên Huế

16 Bến 

Nghé, 

Phường Phú 

Hội, Thành 

phố Huế, 

Thừa Thiên 

Huế

Giới 

tính

Chuyên 

ngành đào 

tạo

STT Quê quán
Hộ khẩu 

thường trú
Trình độ 
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Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Chứng chỉ 

có liên 

quan

Dân 

tộc



3 Dương Thị Minh Hòa 24/10/2001 Nữ Kinh

Bình Đào, 

Thăng Bình, 

Quảng Nam

Tổ 4, Thôn 

1, Bình 

Đào, Thăng 

Bình, 

Quảng Nam

Đại học Kế toán

Chứng 

nhận của 

Trường 

ĐH 

Ngoại 

ngữ 

Tiếng 

anh B1

Tin học 

Văn 

phòng

Đại học Kế toán

Đại học Tin học

Đại học
Kế toán - 

Kiểm toán

Đại học
Quản trị kinh 

doanh du lịch

Phong Sơn, 

Phong Điền, 

Thừa Thiên 

Huế

18B Thanh 

Nghị, Thủy 

Biều, 

TP.Huế

Tiếng 

Anh C
Tin học B

Chứng nhận 

đã hoàn 

thành khóa 

học "Kế toán 

Tổng hợp 

Thực hành - 

Kê khai 

quyết toán 

thuế"

6/12/281 Chi 

Lăng, Gia 

Hội, Thành 

phố Huế

Tiếng 

Anh B

Đại học tin 

học

Giấy chứng 

nhận đã 

hoàn thành 

khóa học 

"Kế toán 

máy và thực 

hành Phần 

mềm kế toán 

Misa"

5 Thân Thị Mỹ Linh 4/11/1993 Nữ Kinh

4 Trương Hữu Quốc Huy 18/8/1981 Nam Kinh

Thủy Vân, 

Hương Thủy, 

Thừa Thiên 

Huế



6 Trần Quang Minh 24/10/1985 Nam Kinh

Phú Mỹ, Phú 

Vang, Thừa 

Thiên Huế

Tổ 10, Phú 

Mỹ, Phú 

Vang, Thừa 

Thiên Huế

Đại học Kế toán
Tiếng 

Anh B

Tin học 

Văn 

phòng

Chứng nhận 

đã hoàn 

thành khóa 

học: "Kế 

toán Tổng 

hợp Thực 

hành - Kê 

khai quyết 

toán thuế"; 

"Kế toán 

máy - Phần 

mềm kế 

toán"

7 Tôn Thất Kim Thạch 9/6/1987 Nam Kinh

Thủy Xuân, 

Thành phố 

Huế, Thừa 

Thiên Huế

Tổ 6, KV 3, 

Phường 

Thủy Xuân, 

Thành phố 

Huế

Đại học Kế toán
Tiếng 

Anh B

Tin học 

Kỹ thuật 

viên

8 Hồ Khả Tịnh Thảo 28/11/1992 Nữ Kinh

Hương Hồ, 

Thành phố 

Huế, Thừa 

Thiên Huế

13 Lý Thái 

Tổ, Phường 

An Hòa, 

Thành phố 

Huế

Đại học Kế toán
Tiếng 

Anh C
Tin học B

Chứng nhận 

đã hoàn 

thành khóa 

học "Kế toán 

Tổng hợp 

Thực hành - 

Kê khai 

quyết toán 

thuế"

9 Hoàng Thị Thu Thủy 26/7/1997 Nữ Kinh

Quảng Phú, 

Quảng Điền, 

Thừa Thiên 

Huế

Số 2 Đinh 

Bộ Lĩnh, Tứ 

Hạ, Hương 

Trà, Thừa 

Thiên Huế

Đại học Kế toán

Tiếng 

anh 

Toeic

Tin học 

nâng cao



10 Nguyễn Thị Hồng Trang 11/1/1996 Nữ Kinh

Hương Sơ, 

Thành phố 

Huế, Thừa 

Thiên Huế

287  Đặng 

Tất, Phường 

Hương 

Vinh, Thành 

phố Huế

Đại học Kế toán
Tiếng 

Anh B1

Tin học 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Chứng nhận 

đã hoàn 

thành khóa 

học "Kế toán 

Tổng hợp 

Thực hành"; 

"Kế toán 

máy và thực 

hành Phần 

mềm kế toán 

Misa"

11 Hoàng Bách Cẩm Tú 12/1/1995 Nữ Kinh

Quảng 

Phước, 

Quảng Điền, 

Thừa Thiên 

Huế

78 Mai 

Thúc Loan, 

Phường 

Thuận Lộc, 

Thành phố 

Huế

Đại học
Kế toán - 

Kiểm toán

Tiếng 

Anh 

Toeic và 

B1

Tin học 

Văn 

phòng

Chứng chỉ 

Kế toán tổng 

hợp thực 

hành

                                                                                                                                            

Tổng danh sách này có 11 người.

GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Hải
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